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QUY ĐỊNH

Về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự xét chọn khen thưởng và tôn vinh 
danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” 
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND

ngày 05/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, danh hiệu, mức thưởng, kinh phí thực hiện và trình tự xét chọn khen thưởng, tôn vinh danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải (sau đây gọi chung là doanh nghiệp vận tải) và lái xe ô tô của các doanh nghiệp vận tải có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh tại Đồng Nai được Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô theo quy định của pháp luật.
Chương II
ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG
Điều 3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn” 

1. Điều kiện:
a) Doanh nghiệp có tối thiểu từ 10 phương tiện trở lên. 

b) Đã hoạt động kinh doanh vận tải (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tính đến thời điểm xét tặng danh hiệu) từ 05 năm trở lên.

2. Tiêu chuẩn:
a) Thực hiện đúng quy định đối với các loại hình kinh doanh vận tải mà doanh nghiệp đang khai thác.

b) Chấp hành tốt phương án kinh doanh vận tải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có), cụ thể: Hành trình chạy xe, biểu đồ chạy xe, tốc độ, niêm yết thông tin bắt buộc, chất lượng dịch vụ vận tải, bố trí lái xe, nhân viên phục vụ đúng theo phương án kinh doanh vận tải.

c) 100% phương tiện của doanh nghiệp vận tải được lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật và đảm bảo thiết bị này hoạt động tốt, không bị mất tín hiệu.
d) Không bị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải trong năm xét khen thưởng.
đ) Không có lái xe vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đường bộ bị tước giấy phép lái xe từ 30 ngày trở lên.

e) Không có lái xe gây tai nạn giao thông trong năm xét khen thưởng.

g) Không có lái xe chạy quá tốc độ quy định qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình trong năm xét khen thưởng.
h) Không có phản ánh, khiếu nại của khách hàng trong năm xét khen thưởng về thái độ phục vụ, về chất lượng dịch vụ vận tải.
i) Định kỳ 06 tháng, năm tổ chức tập huấn đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, khám sức khỏe cho tất cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.
k) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đầy đủ và đúng thời gian quy định cho Sở Giao thông Vận tải.
Điều 4. Điều kiện, tiêu chuẩn xét khen thưởng danh hiệu “Lái xe an toàn”
1. Điều kiện:
a) Có thâm niên lái xe tối thiểu 03 năm và làm việc ở cùng một đơn vị vận tải.

b) Đạt tổng số km vận hành an toàn tối thiểu trong 01 năm là 100.000 km (áp dụng đối với lái xe đăng ký lần đầu).

2. Tiêu chuẩn:
a) Thực hiện đúng phương án kinh doanh của doanh nghiệp vận tải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

b) Không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông: Quá tốc độ, chở quá tải, sử dụng rượu, bia, ma túy, dừng đón - trả khách không đúng nơi quy định, dừng đón trả khách quá thời gian quy định, chở hàng cấm, chở gia súc, gia cầm không đúng quy định trong năm xét khen thưởng.

c) Không chạy quá tốc độ qua theo dõi thiết bị giám sát hành trình trong năm xét khen thưởng.

d) Không có phản ánh, khiếu nại của khách hàng trong năm xét khen thưởng về thái độ phục vụ, thu quá giá vé quy định.
Điều 5. Hồ sơ đăng ký thi đua danh hiệu lái xe an toàn, doanh nghiệp vận tải an toàn
1. Hồ sơ đăng ký thi đua danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn” gồm:

a) Bảng đăng ký thi đua đạt danh hiệu doanh nghiệp vận tải an toàn (theo mẫu).

b) Bản phô tô giấy phép kinh doanh vận tải.

c) Danh sách xe của doanh nghiệp vận tải và địa chỉ trang web truy cập thiết bị giám sát hành trình (theo mẫu).

d) Danh sách toàn thể lái xe thuộc doanh nghiệp vận tải (theo mẫu).

2. Hồ sơ đăng ký thi đua danh hiệu “Lái xe an toàn”:

Bảng đăng ký thi đua đạt danh hiệu lái xe an toàn (theo mẫu).

Điều 6. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký
1. Các đơn vị vận tải, lái xe gửi 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký thi đua danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” về Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai (Hội đồng thẩm định khen thưởng danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”). Địa chỉ: Số 18, đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0613.847532 - 0613.847320; Fax: 0613.942248.
2. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 10/01 đến ngày 10/02 hàng năm.
   
Chương III

DANH HIỆU, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG VÀ TRÌNH TỰ, 

THỦ TỤC XÉT CHỌN DANH HIỆU
Điều 7. Danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn”
1. Doanh nghiệp vận tải thực hiện đúng và đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tại Điều 3 của Quy định này thì được xét khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn”.
2. Danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn” gồm 03 loại:

a) Huy hiệu đồng: Được xét hàng năm.

b) Huy hiệu bạc: 
- Doanh nghiệp vận tải đạt huy hiệu đồng 02 (hai) lần liên tục thì được đăng ký thi đua danh hiệu huy hiệu bạc.
Doanh nghiệp vận tải đạt huy hiệu bạc lần 01 (một), không đạt huy hiệu bạc trong lần 02 (hai) thì được bảo lưu đăng ký thi đua huy hiệu bạc trong 02 năm. Nếu trong thời gian bảo lưu đăng ký thi đua huy hiệu bạc mà đơn vị vẫn không đạt được huy hiệu bạc thì đăng ký thi đua lại huy hiệu đồng.

- Doanh nghiệp vận tải đạt huy hiệu bạc được Hội đồng thẩm định đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

c) Huy hiệu vàng:
- Doanh nghiệp vận tải đạt huy hiệu bạc 02 (hai) lần thì được đăng ký thi đua huy hiệu vàng.

Doanh nghiệp vận tải đăng ký thi đua huy hiệu vàng lần đầu nhưng không đạt thì được bảo lưu đăng ký thi đua huy hiệu vàng trong 03 năm. Nếu trong thời gian bảo lưu đăng ký thi đua huy hiệu vàng mà đơn vị vẫn không đạt thì đăng ký thi đua lại huy hiệu đồng.

- Đơn vị vận tải đạt huy hiệu vàng được Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen.
3. Đơn vị vận tải đạt huy hiệu đồng, bạc, vàng còn được kèm theo giấy chứng nhận và mức khen thưởng tại Điều 10 Quy định này.
Điều 8. Danh hiệu “Lái xe an toàn”

1. Lái xe thực hiện đúng và đủ các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Quy định này thì được xét khen thưởng danh hiệu “Lái xe an toàn”.

2. Danh hiệu “Lái xe an toàn” gồm 03 loại:

a) Huy hiệu đồng: Được xét hàng năm.

b) Huy hiệu bạc: 

- Lái xe đạt huy hiệu đồng 02 (hai) lần liên tục thì được đăng ký thi đua danh hiệu huy hiệu bạc.

Lái xe đạt huy hiệu bạc lần 01 (một), không đạt huy hiệu bạc trong lần 02 (hai) thì được bảo lưu đăng ký thi đua huy hiệu bạc trong 02 năm. Nếu trong thời gian bảo lưu đăng ký thi đua huy hiệu bạc mà lái xe vẫn không đạt được huy hiệu bạc thì đăng ký thi đua lại huy hiệu đồng.

- Lái xe đạt huy hiệu bạc được Hội đồng thẩm định đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

c) Huy hiệu vàng:

- Lái xe đạt huy hiệu bạc 02 (hai) lần liên tục thì được đăng ký thi đua danh hiệu huy hiệu vàng.

Lái xe đăng ký thi đua huy hiệu vàng lần đầu nhưng không đạt thì được bảo lưu đăng ký thi đua huy hiệu vàng trong 03 năm. Nếu trong thời gian bảo lưu đăng ký thi đua huy hiệu vàng mà lái xe vẫn không đạt thì đăng ký thi đua lại huy hiệu đồng.

- Lái xe đạt huy hiệu vàng được Hội đồng thẩm định đề nghị Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen.

3. Lái xe đạt huy hiệu đồng, bạc, vàng còn được kèm theo giấy chứng nhận và mức khen thưởng tại Điều 10 Quy định này.
Điều 9. Hồ sơ, thủ tục, thời gian xét khen thưởng 
1. Hồ sơ xét khen thưởng:

a) Hồ sơ xét khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn” gồm:
- Báo cáo thành tích về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm xét khen thưởng (theo mẫu).
- Bản phô tô giấy phép kinh doanh vận tải.

- Danh sách xe của doanh nghiệp vận tải và địa chỉ trang web truy cập thiết bị giám sát hành trình (theo mẫu).
- Danh sách toàn thể lái xe thuộc doanh nghiệp vận tải (theo mẫu).

- Tài liệu chứng minh đã tổ chức tập huấn đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe.

b) Hồ sơ xét khen thưởng danh hiệu “Lái xe an toàn” gồm:
- Báo cáo thành tích về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm xét khen thưởng (theo mẫu).

2. Thời gian xét khen thưởng:
a) Mốc thời gian để tính xét khen thưởng là 01 năm từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12.

b) Thời gian nhận hồ sơ xét khen thưởng cho năm đăng ký: Từ ngày 05 tháng 01 đến ngày 10 tháng 02 của năm sau liền kề năm đăng ký.
c) Thời gian tổ chức xét khen thưởng: Trong Quý I năm sau liền kề năm đăng ký.
d) Nơi nhận hồ sơ xét khen thưởng: Sở Giao thông Vận tải (Hội đồng thẩm định khen thưởng danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”). Địa chỉ: Số 18, Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0613.847532 - 0613.847320. Fax: 0613.942248.
Điều 10. Hình thức khen thưởng
1. Đối với danh hiệu “Doanh nghiệp vận tải an toàn”:
a) Mức thưởng đối với huy hiệu đồng bằng 02 (hai) lần mức lương tối thiểu chung, kèm theo huy hiệu và giấy chứng nhận.
b) Mức thưởng đối với huy hiệu bạc bằng 04 (bốn) lần mức lương tối thiểu chung, kèm theo huy hiệu và giấy chứng nhận.
c) Mức thưởng đối với huy hiệu vàng bằng 06 (sáu) lần mức lương tối thiểu chung, kèm theo huy hiệu và giấy chứng nhận.
2. Đối với danh hiệu “Lái xe an toàn”:
a) Mức thưởng đối với huy hiệu đồng bằng 01 lần mức lương tối thiểu chung, kèm theo huy hiệu và giấy chứng nhận.
b) Mức thưởng đối với huy hiệu bạc bằng 02 (hai) lần mức lương tối thiểu chung, kèm theo huy hiệu và giấy chứng nhận.
c) Mức thưởng đối với huy hiệu vàng bằng 03 (ba) lần mức lương tối thiểu chung, kèm theo huy hiệu và giấy chứng nhận.
Điều 11. Quyền lợi và trách nhiệm của các đối tượng đạt danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”

1. Được tôn vinh danh hiệu, nhận huy chương, giấy chứng nhận, tiền thưởng và bằng khen (nếu có).

2. Có quyền sử dụng, khai thác thương mại danh hiệu; được ưu tiên tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo các cấp về an toàn giao thông.

3. Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được. 

Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 12. Kinh phí 

1. Kinh phí hoạt động, khen thưởng của Hội đồng thẩm định, Tổ chuyên viên được trích từ nguồn ngân sách được phân cấp cho Ban An toàn giao thông tỉnh.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm cho công tác này. 

Điều 13. Xử lý vi phạm, khiếu nại tố cáo 
1. Cá nhân, tập thể không trung thực trong việc kê khai thành tích để được khen thưởng danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và các hình thức khen thưởng cao hơn quy định tại Quy định này, thì bị hủy bỏ quyết định khen thưởng, bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng đã được nhận; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm trước pháp luật.

2. Cá nhân xác nhận không trung thực hoặc làm giả hồ sơ giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để quyết định khen thưởng trái với quy định tại Quy định này, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm trước pháp luật.

3. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả xét khen thưởng danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn” theo quy định của pháp luật về khiếu nại tố cáo.

4. Các khiếu nại, tố cáo gửi về Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai (Hội đồng thẩm định “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”).

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện
1. Sở Giao thông Vận tải, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện:

a) Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này. 

b) Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định xét tặng danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm:

- Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải làm Chủ tịch hội đồng.
- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh làm Phó Chủ tịch hội đồng.
- Các thành viên hội đồng gồm:

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
+ Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ (phụ trách Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh).
+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.
+ Đại diện lãnh đạo Phòng Vận tải - Phương tiện - Sở GTVT.

+ Đại diện lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải.

+ Đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng.

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh.

c) Dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ chuyên viên.
d) Tổ chức họp để thẩm định hồ sơ; tổ chức lễ trao giấy chứng nhận, huy hiệu và giải thưởng cho doanh nghiệp vận tải và lái xe của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”.

2. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh:
a) Biên soạn, in và phát hành tài liệu pháp luật về ATGT.
b) Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT trên các phương tiện thông tin đại chúng để các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện. 

c) Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh), Công an tỉnh tổ chức lễ trao giấy chứng nhận, huy hiệu và giải thưởng cho doanh nghiệp vận tải và lái xe của các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”.

3. Sở Tài chính:

Hướng dẫn Sở GTVT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Hội đồng thẩm định xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định có hiệu quả.

4. Cơ quan Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”. 

5. Các doanh nghiệp vận tải

a) Hàng năm có đăng ký thi đua đạt danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”.
b) Tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải đúng quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ và điều kiện kinh doanh vận tải.

c) Thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật về ATGT tới đội ngũ lái xe của doanh nghiệp nhằm nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định về quản lý vận tải, quản lý về trật tự ATGT.
d) Lập và xác nhận hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định xét tặng danh hiệu “Lái xe an toàn”, “Doanh nghiệp vận tải an toàn”.
đ) Xem xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lái xe đạt danh hiệu “Lái xe an toàn”.

6. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Giao thông Vận tải để báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./. 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh
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